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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: 

Các Thẩm phán:    

Ông Nguyễn Minh Hoàng 

Ông Nguyễn Thành Trung 

Ông Nguyễn Văn Huỳnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Cảnh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Dương. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh   nh  ư ng tham gia phiên 

tòa: Bà Trần Thị Phước –  i m sát vi n. 

Ngày 04 tháng 01 năm 2018, tại tr  s  Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương, 

xét xử phúc thẩm công khai v  án hôn nhân và gia đình th  lý số 

51/2017/HNGĐ-PT ngày 13/11/2017 về việc tranh chấp ly hôn, nuôi con. 

Do Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 31/2017/HNGĐ-ST ngày 

23/8/2017 của Toà án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương  ị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số 44/2017/QĐPT-

HNGĐ ngày 15/12/2017, giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trương Thị H, sinh năm 1976; địa chỉ:  ố 726/6, t  3, 

ấp B, xã Ph, huyện P, tỉnh Bình Dương.  

- Bị đơn: Ông H  Thanh V, sinh năm 1970; địa chỉ: T  3, ấp B, xã Ph, 

huyện P, tỉnh Bình Dương.  

- Ng  i  háng cáo: Bị đơn ông H  Thanh V. 

NỘI D NG V  ÁN: 

Trong đơn  hởi  iện ngày 20/3/2017, bản tự  hai và tại phiên tòa nguyên 

đơn bà Tr ơng Thị H trình bày:  

Về hôn nhân: Bà Trương Thị H và ông H  Thanh V chung sống vợ ch ng 

với nhau từ năm 2012 tr n cơ s  tìm hi u tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại Ủy 
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ban nhân dân (UBND) xã Ph, huyện P, tỉnh Bình Dương vào ngày 20/4/2012. 

Thời gian đầu chung sống  à thấy hạnh phúc nhưng được một thời gian ngắn thì 

phát sinh mâu thuẫn. Nguy n nhân mâu thuẫn là do vợ ch ng không cùng quan 

đi m sống, không thông cảm cho nhau, thường xuy n cãi nhau về các vấn đề 

li n quan đến cuộc sống, mỗi lần cãi nhau ông V thường xuy n hăm dọa  à và 

con, đem quá khứ đã từng ly hôn của  à ra đ  xúc phạm  à, xúc phạm cả mẹ  à, 

y u cầu  à đem con chung đi giám định ADN. Mỗi tháng ông V đưa cho  à 

2.000.000đ (hai triệu đ ng) đ  chi cho đám tiệc, sinh hoạt gia đình và lo cho con 

học tập nhưng ông V  ắt  à phải ghi lại chi tiết đã chi vào những việc gì, hiện 

tại  à và ông V đã sống ly thân. Tình cảm vợ ch ng không hàn gắn được, tình 

trạng hôn nhân trầm trọng, đời sống chung không th  kéo dài, m c đích hôn 

nhân không đạt được n n  à H xin ly hôn với ông V. 

Về con chung: Trong thời gian chung sống vợ ch ng  à Trương Thị H và 

ông H  Thanh V có 01 người con chung t n H  Thị Thanh Tr, sinh ngày 

03/9/2012. Hiện tại con chung đang được  à trực tiếp nuôi dưỡng. Bà H y u cầu 

được trực tiếp nuôi dưỡng con chung và không y u cầu ông V cấp dưỡng nuôi 

con chung. 

Về tài sản chung, nợ chung: Bà Trương Thị H không y u cầu Toà án giải 

quyết. 

Tại bản tự  hai, biên bản hòa giải và tại phiên tòa bị đơn ông Hồ Thanh V 

trình bày: 

Về hôn nhân: Ông H  Thanh V và  à Trương Thị H chung sống vợ ch ng 

với nhau từ năm 2012 tr n cơ s  tìm hi u tự nguyện, có đăng ký kết hôn tại 

UBND xã Ph, huyện P, tỉnh Bình Dương vào ngày 20/4/2012. Về mâu thuẫn vợ 

ch ng là có, ông có y u cầu  à H ghi chi tiết số tiền 2.000.000đ (hai triệu đ ng) 

chi vào việc gì là đ  nhằm m c đích cân đối tài chính gia đình, ông không thừa 

nhận có xúc phạm vợ, mẹ vợ. Đối với việc ông y u cầu đem con chung đi giám 

định ADN là đ  xác định đó là con của ông đ  người ngoài không nghi ngờ, chứ 

không phải ông không tin tư ng vợ. Vợ ch ng thỉnh thoảng cãi nhau nhưng 

không đến mức trầm trọng, không đến mức vợ ch ng phải ly hôn. Từ khi  à H 

 ỏ về nhà cha mẹ đẻ sinh sống, ông vẫn thường xuy n đến khuy n  à H về 

nhưng  à H không đ ng ý. Ông V nhận thấy  ản thân vẫn còn tình cảm vợ 

ch ng và muốn lo lắng cho gia đình n n không đ ng ý ly hôn. 

Về con chung: Trong thời gian chung sống vợ ch ng ông H  Thanh V và 

 à Trương Thị H có 01 người con chung t n H  Thị Thanh Tr, sinh ngày 

03/9/2012. Nếu Tòa án giải quyết ly hôn thì ông V y u cầu được trực tiếp nuôi 

dưỡng con chung và không y u cầu  à H cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung, nợ chung: Ông H  Thanh V không y u cầu Toà án giải 

quyết. 

Bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 31/2017/HNGĐ-ST ngày 

23/8/2017 của Toà án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương đã quyết định: 
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- Chấp nhận y u cầu kh i kiện của nguy n đơn  à Trương Thị H đối với 

 ị đơn ông H  Thanh V về việc “Tranh chấp ly hôn và tranh chấp về nuôi con 

khi ly hôn”. 

- Về hôn nhân: Bà Trương Thị H được ly hôn với ông H  Thanh V. 

- Về con chung: Giao con chung H  Thị Thanh Tr, sinh ngày 03/9/2012 

cho  à Trương Thị H trực tiếp nuôi dưỡng. Ghi nhận sự tự nguyện của nguy n 

đơn Trương Thị H không y u cầu  ị đơn H  Thanh V cấp dưỡng nuôi con 

chung. 

Ngoài ra,  ản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và tuy n quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

 au khi có  ản án sơ thẩm, ngày 29/8/2017,  ị đơn ông H  Thanh V 

kháng cáo toàn  ộ  ản án sơ thẩm, y u cầu Tòa phúc thẩm xét xử không cho ly 

hôn vì ông V còn rất thương vợ con. 

Tại phi n tòa phúc thẩm: Ông V vẫn giữ nguy n y u cầu kháng cáo, các 

đương sự không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết v  án. 

Đại diện Viện  i m sát nhân dân tỉnh Bình Dương phát  i u quan đi m 

như sau: Vợ ch ng  à H, ông V đã phát sinh mâu thuẫn trầm trọng, ông V 

không có phương án hàn gắn. Bản án sơ thẩm xử cho  à H ly hôn ông V và giao 

con cho bà H nuôi là có căn cứ. Đề nghị Hội đ ng xét xử giữ nguy n  ản án sơ 

thẩm. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghi n cứu các chứng cứ có tại h  sơ được thẩm tra tại phi n tòa, 

căn cứ vào kết quả tranh t ng tại phi n tòa, xét thấy: 

[1] Về quan hệ hôn nhân: Bà Trương Thị H và ông H  Thanh V  kết hôn 

với nhau tr n cơ s  tìm hi u tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại UBND xã Ph, 

huyện P, tỉnh Bình Dương theo Giấy chứng nhận kết hôn số 45 Quy n số 01 

ngày 20/4/2012 là hôn nhân hợp pháp. Quá trình chung sống  à H, ông V có 

một con chung t n H  Thị Thanh Tr, sinh ngày 03/9/2012. Bà H kh i kiện y u 

cầu ly hôn ông V với lý do vợ ch ng không cùng quan đi m sống, không thông 

cảm cho nhau, thường xuy n cãi nhau về các vấn đề li n quan đến cuộc sống, 

mỗi lần cãi nhau ông V thường xuy n hăm dọa  à và con, đem quá khứ đã từng 

ly hôn của  à ra đ  xúc phạm  à, xúc phạm cả mẹ  à, y u cầu  à đem con chung 

đi giám định ADN. Vợ ch ng không tin tư ng nhau: Mỗi tháng ông V đưa cho 

 à 2.000.000đ (hai triệu đ ng) đ  chi cho đám tiệc, sinh hoạt gia đình và lo cho 

con học tập nhưng ông V  ắt  à phải ghi lại chi tiết đã chi vào những việc gì, 

hiện tại  à và ông V đã sống ly thân. Bị đơn ông H cho rằng mâu thuẫn vợ 

ch ng không đến mức trầm trọng phải ly hôn. Ông vẫn còn tình cảm vợ ch ng 

và muốn lo lắng cho gia đình n n không đ ng ý ly hôn. 

[2] Xét, cuộc sống vợ ch ng  à H, ông V có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, 

không tin tư ng, không quan tâm chăm sóc lẫn nhau, ông V hay nghi ngờ, hăm 



4 

 

dọa xúc phạm  à H, quản lý chi ti u thái quá làm ảnh hư ng nghi m trọng sức 

khỏe tinh thần của  à H. Hiện tại, hai người đã sống ly thân,  à H không còn 

tình cảm với ông V, đời sống chung không th  kéo dài, m c đích hôn nhân 

không đạt được. Tại phi n tòa phúc thẩm,  à H đã nêu rõ những mâu thuẫn của 

vợ ch ng, tuy nhiên ông V không đưa ra được hướng giải quyết mâu thuẫn, hàn 

gắn tình cảm vợ ch ng và  à H vẫn cương quyết ly hôn. Do đó, Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xử cho  à H ly hôn ông V là có căn cứ. 

[3] Về con chung: Bà Trương Thị H và ông H  Thanh V có một con 

chung t n H  Thị Thanh Tr, sinh ngày 03/9/2012. Hiện tại con chung đang do 

 à H trực tiếp nuôi dưỡng. Tòa án cấp sơ thẩm đã giao con cho  à H trực tiếp 

nuôi và tại phi n tòa phúc thẩm ông V cũng đ ng ý giao con cho  à H nên Hội 

đ ng xét xử phúc thẩm không xem xét lại phần này của  ản án sơ thẩm. 

Ông V kháng cáo nhưng không có chứng cứ mới đ   ảo vệ quyền lợi của 

mình n n không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của ông V. 

[3] Ý kiến của đại diện Viện  i m sát nhân dân tỉnh Bình Dương là có 

căn cứ. 

[4] Về án phí dân sự phúc thẩm: Người kháng cáo phải chịu theo quy định 

của pháp luật. 

Vì các lẽ tr n; 

Q YẾT Đ NH: 

- Căn cứ Điều 147; khoản 1, Điều 148; khoản 1, Điều 308; Điều 313 Bộ 

luật Tố t ng dân sự; 

- Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

 an Thường v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử d ng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của ông H  Thanh V.  

Giữ nguy n Bản án sơ thẩm số 31/2017/HNGĐ-ST ngày 23/8/2017 của 

Toà án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương như sau: 

Áp d ng các Điều 51, 56, 57, 81, 82, 83 và 84 của Luật Hôn nhân và gia 

đình năm 2014; 

1.1. Chấp nhận y u cầu kh i kiện của nguy n đơn  à Trương Thị H. 

- Về hôn nhân: Bà Trương Thị Hi được ly hôn với ông H  Thanh V. 

- Về con chung: Giao con chung H  Thị Thanh Tr, sinh ngày 03/9/2012 

cho  à Trương Thị H trực tiếp nuôi dưỡng. Ghi nhận sự tự nguyện của nguy n 

đơn Trương Thị H không y u cầu  ị đơn H  Thanh V cấp dưỡng nuôi con 

chung. 

Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa v  thăm nom con chung 

mà không ai được cản tr . Vì quyền lợi hợp pháp, chính đáng của con chưa 
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thành ni n, Tòa án có th  quyết định thay đ i người trực tiếp nuôi con, mức cấp 

dưỡng nuôi con khi đương sự có đơn y u cầu. 

1.2. Về tài sản chung, nợ chung: Các đương sự không y u cầu Toà án giải 

quyết. 

1.3. Về án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Bà Trương Thị H phải chịu 

300.000 đ ng ( a trăm nghìn đ ng) án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm được khấu 

trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Bi n lai thu tiền số 0007742 ngày 

05/4/2017 của Chi c c Thi hành án dân sự huyện P, tỉnh Bình Dương. 

2. Về án phí dân sự phúc thẩm: Ông H  Thanh V phải chịu số tiền 

300.000đ (ba trăm nghìn đ ng), được khấu trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 

theo Bi n lai thu tiền số 0008142 ngày 30/8/2017 của Chi c c Thi hành án dân 

sự huyện P, tỉnh Bình Dương. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật k  từ ngày tuy n án. 

Trường hợp  ản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc  ị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

N i nhận: 

- V  ND tỉnh Bình Dương;                                                        
- TAND huyện P;                            

- Chi c c THAD  huyện P;             

- Các đương sự;  

- UBND xã Ph, huyện P, tỉnh Bình 

Dương;                                     

- Lưu: H  sơ, T  HCTP.                        
 

TM  HỘI Đ NG X T X   H C TH M 

TH M  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

N    n M nh Ho n  

 

 

 

 

 


